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ĐIỀU CHỈNH MỰC BAY NO-PDC TRONG VÙNG 
TRỜI RVSM TRÊN CÁC ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

TRONG FIR HÀ NỘI VÀ FIR HỒ CHÍ MINH

ADJUSTMENT OF NO-PDC FLIGHT LEVELS IN 
RVSM AIRSPACE ON THE FOLLOWING ATS 

ROUTES WITHIN HA NOI  AND HO CHI MINH FIRS

1 GIỚI THIỆU 1 INTRODUCTION

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này nhằm thông báo về việc
điều chỉnh mực bay No-PDC trong vùng trời RVSM trên các đường
hàng không trong FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh.

This AIRAC AIP supplement aims at notifying the adjustment of No-
PDC flight levels in RVSM airspace on the following ATS routes within 
Ha Noi FIR and Ho Chi Minh FIR.

2 CHI TIẾT 2 DETAILS

Điều chỉnh mực bay No-PDC trong vùng trời RVSM trên các đường
hàng không trong FIR Hà Nội và FIR Hồ Chí Minh.

Adjustment of No-PDC flight levels in RVSM airspace on the following 
ATS routes within Ha Noi and Ho Chi Minh FIRs.

Ghi chú: Note:

• Các nội dung điều chỉnh được bôi đậm. • The adjusted contents are bold.

• Tham chiếu Việt Nam AIP, mục 3.1.4 trong các trang từ ENR 1.8-
6 đến ENR 1.8-9.

• Refer to AIP Viet Nam, Item 3.1.4 in pages from ENR 1.8-6 to ENR
1.8-9.
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Đường bay ATS (Điểm 
chuyển giao kiểm soát)

ATS routes (Transfer of 
control point)

Hướng bay

Direction

Mực bay No-PDC

No-PDC flight levels

A202/A206 (ASSAD) Về phía Đông

Eastbound

FL 290, FL 330, FL 370, FL 390, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 300, FL 340, FL 380, FL 400

A202 (VILAO) Về phía Đông
Eastbound

FL 330, FL 370, FL 410

Về phía Tây
Westbound

FL 300, FL 340, FL 380, FL 400

A206 (NALAO) Về phía Đông

Eastbound

FL 290

Về phía Tây 

Westbound

FL 320, FL 380

A1, A1/R575 (PAPRA) Về phía Đông

Eastbound

FL 330, FL 370, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 300, FL 340, FL 380, FL 400    

A1/G221 (BUNTA) Về phía Đông
Eastbound

FL 290, FL 310 *, FL 330, FL 350 **, FL 370, FL 410
*,**: Sử dụng cho chuyển bay trên đường hàng không G221
*,**: Used for flight in ATS route G221

Về phía Tây
Westbound

FL 300, FL 340, FL 380, FL 400
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B202 (BOMPA) Về phía Đông
Eastbound

FL 410

Về phía Tây 
Westbound

FL 340

G221 (ASUKU) Về phía Bắc

Northbound

FL290, FL390

Về phía Nam 

Southbound

FL 300, FL 400

G474 (ANINA) Về phía Đông

Eastbound

FL 330, FL 370, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 340

B214 (LADON) Về phía Đông 

Eastbound 

FL 330

Về phía Tây 

Westbound

FL 360

B465 (LAPON) Về phía Đông 

Eastbound 

FL 330

Về phía Tây 

Westbound

FL 300, FL 360

M510 (DADEM) Về phía Đông

Eastbound

Mực bay lẻ từ FL 290 tới FL 410

Odd flight level from FL 290 to FL 410

Về phía Tây

Westbound

Mực bay chẵn từ FL 290 tới FL 410

Even flight level from FL 290 to FL 410

M755 (KISAN) Về phía Bắc
Northbound

FL 310, FL 350

Về phía Nam
Southbound

FL 320

M753 (PQU) Về phía Bắc
Northbound

FL 310, FL 350

Về phía Nam 

Southbound 

FL 320

M753/M755 (IPRIX) Về phía Bắc 

Northbound 

FL 300, FL 380

Về phía Nam
Southbound 

FL 330

M765 (IGARI/PANDI) Về phía Đông

Eastbound

FL 290, FL 370

Về phía Tây

Westbound

FL 340

Đường bay ATS (Điểm 
chuyển giao kiểm soát)

ATS routes (Transfer of 
control point)

Hướng bay

Direction

Mực bay No-PDC

No-PDC flight levels
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M768 (AKMON) Về phía Đông

Eastbound

FL 330, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 300, FL 380

M771 (DONDA/DUDIS) FL 310, FL 320, FL 350, FL 360, FL 390, FL 400

L628 (ARESI)

G474 (ANINA)

Về phía Đông

Eastbound

FL 330, FL 370, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 340

L625 (ARESI/AKMON) FL310, FL320, FL350, FL360, FL390, FL400

L642 (EXOTO/ESPOB) FL 310, FL 320, FL 350, FL 360, FL 390, FL 400

L644 (DUDIS) Về phía Nam

Southbound

FL 330, FL 410

N500 (PANDI) Về phía Đông 

Eastbound

FL 330

Về phía Tây

Westbound

FL 300

N639 (VILAO) Về phía Đông Bắc

North-Eastbound

FL 310, FL 350

Về phía Tây Nam 

South-Westbound

FL 320, FL 360

N891 (IGARI/XONAN) Về phía Bắc

Northbound

FL 300, FL 380

Về phía Nam 

Southbound

FL 330

N892 (MIMUG/MELAS) FL 310, FL 320, FL 350, FL 360, FL 390, FL 400

R334 (DADEM) Về phía Bắc

Northbound

Mực bay chẵn từ FL 290 tới FL 410

Even flight level from FL 290 to FL 410

R335 (IDOTA) Về phía Đông

Eastbound

FL 330

Về phía Tây 

Westbound

FL 300

R471 (KATBO) Về phía Nam

Southbound

FL 310, FL 350

Về phía Bắc

Northbound

FL 320, FL 360

R474 (LAVOS) Về phía Đông Bắc 
North-Eastbound

FL 290, FL 310, FL 350, FL 370, FL 390, FL 410

Về phía Tây Nam
South-Westbound

FL 300, FL 340, FL 360, FL 400

Đường bay ATS (Điểm 
chuyển giao kiểm soát)

ATS routes (Transfer of 
control point)

Hướng bay

Direction

Mực bay No-PDC

No-PDC flight levels
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3 HIỆU LỰC 3 EFFECT 

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ có hiệu lực từ 0000 ngày
25/01/2024.

This AIRAC AIP Supplement shall become effective from 0000 on 25
JAN 2024.

4 HỦY BỎ 4 CANCELLATION

Tập bổ sung AIP theo chu kỳ AIRAC này sẽ còn hiệu lực cho đến khi
các thông tin được đưa vào AIP Việt Nam.

This AIRAC AIP Supplement shall remain in force until its information
has been incorporated into the Viet Nam AIP.

- HẾT - - END -

R474 (TEBAK) Về phía Đông Bắc 

North-Eastbound

FL 290, FL 310, FL 330, FL 350, FL 370, FL 390, FL 410

Về phía Tây Nam

South-Westbound

FL 300, FL 320, FL 340, FL 360, FL 380, FL 400

R468 (SAPEN) Về phía Đông 

Eastbound

FL 330, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 320, FL 340

R588 (GONLY) Về phía Đông 

Eastbound

FL 330, FL 370, FL 410

Về phía Tây

Westbound

FL 320, FL 340

Q1 (SADIN) Về phía Nam

Southbound

FL 320, FL 360

Q2 (LATOM) Về phía Bắc

Northbound

FL 310, FL 350, FL 390

W2 (ASUKU) Về phía Nam 

Southbound

FL 320, FL 360

Về phía Bắc

Northbound

FL 310, FL 350, FL 390

Đường bay ATS (Điểm 
chuyển giao kiểm soát)

ATS routes (Transfer of 
control point)

Hướng bay

Direction

Mực bay No-PDC

No-PDC flight levels


